HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số 2368/TCGDNN-KĐCL ngày 29 tháng 8 năm 2017)
Lưu ý: Tiêu chuẩn đạt yêu cầu được xác định trên cơ sở trung tâm giáo dục nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn và duy trì ít nhất trong 01 năm tính đến thời điểm đánh giá.
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIÊU CHUẨN ĐẠT
	Văn bản tham chiếu

	Tiêu chí 1- Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý

	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu, nhiệm vụ và sứ mạng của trung tâm được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động; có kế hoạch và định hướng xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong trung tâm. Các nội dung trên được công bố công khai theo quy định để nhà giáo, cán bộ quản lý, người học và xã hội biết.
	1.  Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

2. Có văn bản/tài liệu thể hiện kế hoạch và định hướng xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong trung tâm.

3. Các hình thức công bố công khai mục tiêu, nhiệm vụ và sứ mạng của trung tâm; kế hoạch và định hướng xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng.
4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 2: Có báo cáo phân tích, đánh giá nhu cầu thị trường lao động để xác định các nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của trung tâm và yêu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành.

	trung tâm
1. Có văn bản/tài liệu thể hiện trung tâm thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu thị trường lao động để xác định các nghề đào tạo và quy mô đào tạo.
2. Có báo cáo phân tích, đánh giá nhu cầu thị trường lao động.

3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 3: Ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị. Hàng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trung tâm được rà soát, điều chỉnh nếu có.
	1. Có quy chế tổ chức, hoạt động phù hợp với quy định tại Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Có các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trung tâm.

3. Báo cáo/văn bản thể hiện hàng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trung tâm được rà soát, điều chỉnh (nếu có).
4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số: 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 quy định về điều lệ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

	Tiêu chuẩn 4: Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; các tổ chức đoàn thể hoạt động theo điều lệ, thực hiện giám sát góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.


	1. Có quy chế dân chủ cơ sở.

2. Có báo cáo/văn bản thể hiện thực hiện quy chế dân chủ cơ sở hàng năm.

3. Có các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban nữ công) và danh sách hoạt động của các tổ chức.

3. Có báo cáo/văn bản thể hiện các tổ chức đoàn thể hoạt động theo điều lệ, thực hiện giám sát góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 5: Các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, tổ bộ môn, đơn vị khác (nếu có) thuộc trung tâm được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

	1. Có văn bản của trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, tổ bộ môn, đơn vị khác (nếu có).

2. Có báo cáo tổng kết công tác từng năm của trung tâm, các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, tổ bộ môn, đơn vị.

3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số: 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 quy định về điều lệ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo

	Tiêu chuẩn 1: Các nghề đào tạo của trung tâm được đăng ký theo giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đảm bảo các điều kiện tổ chức đào tạo theo quy định. Trung tâm ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
	1. Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho từng nghề trung tâm đào tạo.

2. Đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 143/2016/NĐ-CP
a) Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 04 m2/chỗ học;
b) Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng nghề đăng ký hoạt động và phải được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
c) Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 25 học sinh/giáo viên; đối với các nghề yêu cầu về năng khiếu, bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 15 học sinh/giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo;
d) Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp còn phải có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm và duy trì hoạt động đào tạo của các nghề đăng ký hoạt động.
3. Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra tương ứng.

4. Các hình thức công khai chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra.

5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

Thông tư số: 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 quy định về điều lệ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 



	Tiêu chuẩn 2: Trung tâm có hướng dẫn và thực hiện tuyển sinh theo quy định.

	1. Có văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh hàng năm.

2. Văn bản hướng dẫn tuyển sinh đúng theo quy định tại Chương IV Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH.

3. Có báo cáo công tác tuyển sinh hàng năm.

4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

	Tiêu chuẩn 3: Xây dựng, phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học đảm bảo linh hoạt, phù hợp đối tượng người học, đặc điểm vùng, miền; thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã phê duyệt.

	1. Có chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

2. Có kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học.

3. Kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đúng theo mẫu quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH, phù hợp với chương trình đào tạo.

4. Có Kế hoạch giáo viên, Sổ lên lớp, Sổ tay giáo viên.

5. Có báo cáo, biên bản thanh kiểm tra về công tác đào tạo.

6. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

	Tiêu chuẩn 4: Các hoạt động đào tạo của trung tâm được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
	1. Tiêu chuẩn 4 - Tiêu chí 3 (Xây dựng, phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học đảm bảo linh hoạt, phù hợp đối tượng người học, đặc điểm vùng, miền; thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã phê duyệt) Đạt.

2. Có văn bản/tài liệu thể hiện trung tâm đã thực hiện rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

3. Có báo cáo/văn bản thể hiện các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 5: Trung tâm thực hiện việc kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và cấp chứng chỉ cho người học theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.

	1. Có quy chế đào tạo.

2. Có báo cáo/văn bản thể hiện việc trung tâm thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và cấp chứng chỉ cho người học.
3. Thực hiện thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp đúng theo quy định tại Chương VI, Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH.
4. Thực hiện cấp chứng chỉ cho người học đúng theo quy định tại Chương VI, Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH.

5. Nội dung biên bản kết luận thanh kiểm tra công tác kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và cấp chứng chỉ cho người học hàng năm thể hiện nghiêm túc, khách quan.

6. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

	Tiêu chuẩn 6: Trung tâm triển khai đào tạo theo hướng đa dạng hoá các phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học, phù hợp với điều kiện của trung tâm; phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong hoạt động giảng dạy, học tập và thực hành, thực tập của người học.

	1.Có báo cáo tổng hợp nhu cầu của người học về phương thức tổ chức đào tạo.

2. Có ít nhất 02 phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học.

3. Có thông tin về các phương thức tổ chức đào tạo: hình thức tổ chức, nghề, trình độ, số lượng tuyển sinh...

4. Đối với mỗi phương thức đào tạo, 80% người học có nhu cầu phù hợp với phương thức đào tạo đang thực hiện.

5. Có hợp đồng/biên bản thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động trong hoạt động giảng dạy, học tập và thực hành, thực tập của người học.

6. Có kế hoạch cho người học đi thực hành, thực tập.

7. Có hình ảnh đi thực hành, thực tập.

8. Có danh sách người học đã được thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động.

9. Có báo cáo của người học kết quả thực hành tại đơn vị sử dụng lao động.

10. Có báo cáo đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về kết quả thực hành, thực tập của người học.

11. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 7: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
	1. Có báo cáo/văn bản thể hiện trung tâm đã thực hiện đúng thời lượng thực hành, thực tập của học sinh, sinh viên đảm bảo kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn theo quy định.
2. Sổ lên lớp, Sổ tay giáo viên thể hiện việc sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm của người học.

3. Biên bản dự giờ thể hiện phương pháp đào tạo phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm
4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 8: Trung tâm tổ chức và thực hiện liên kết đào tạo theo quy định hiện hành. Hằng năm, trung tâm tổ chức lấy ý kiến người học, nhà giáo và cán bộ quản lý về việc thực hiện liên kết đào tạo và điều chỉnh nếu cần thiết.

	1. Danh sách các nghề trung tâm thực hiện liên kết đào tạo.

2. Quy định của trung tâm về tổ chức và thực hiện liên kết đào tạo.
3. Kế hoạch triển khai chương trình liên kết đào tạo theo từng nghề, mô đun, môn học.

4. Có báo cáo công tác liên kết đào tạo hàng năm.

5. Có kế hoạch/phương án thu thập ý kiến người học, nhà giáo và cán bộ quản lý về việc thực hiện liên kết đào tạo.
6. Có danh sách người học, nhà giáo và cán bộ quản lý được thu thập ý kiến hằng năm.

7. Có các văn bản/tài liệu/thông tin thể hiện phương pháp thu thập ý kiến đã thực hiện.

8. Có báo cáo kết quả thu thập ý kiến.

9. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 9: Sổ sách, biểu mẫu quản lý đào tạo được lưu giữ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
	1. Có Tiến độ đào tạo

2. Có Kế hoạch giáo viên

3. Có Sổ lên lớp

4. Có Sổ tay giáo viên

5. Có Kế hoạch đào tạo

6. Có Sổ cấp chứng chỉ sơ cấp

7. Có Sổ cấp bản sao chứng chỉ sơ cấp

8. Có Sổ quản lý học sinh

9. Trung tâm thực hiện chế độ báo cáo đúng theo quy định tại Điều 33 Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH: Báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ, ngành trực tiếp quản lý (nếu có) về kết quả tuyển sinh, đào tạo sơ cấp định kỳ 6 tháng và 01 năm.

10. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

	Tiêu chí 3 – Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động


1. Có danh sách trích ngang nhà giáo


2. Có quy định của trung tâm về tổng số giờ giảng dạy


3. Có kế hoạch đào tạo 


5. Có danh sách người học từng lớp, danh sách thể hiện số người học học thực hành


6. Có bảng thống kê giờ giảng của nhà giáo hàng năm


7. Có bảng thanh toán lương, thanh toán tiền vượt giờ


8. Có bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo

	9. Bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 25 học sinh/giáo viên; đối với các nghề yêu cầu về năng khiếu, bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 15 học sinh/giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo;
10. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- Thông tư số 06/2017/TTBLĐTBXH Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp ngày 10/03/2017 của Bộ LĐTBXH
	



	3. Có văn bản/tài liệu/ hồ sơ đánh giá nhà giáo hàng năm.

4. 100% Nhà giáo (bao gồm nhà giáo cơ hữu và thỉnh giảng) tham gia giảng dạy các môn chuyên môn ngành, nghề đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH. 

Đối với nhà giáo tham gia giảng dạy chương trình sơ cấp đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH:

Điều 3. Tiêu chuẩn 1 về Trình độ chuyên môn
1. Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy để dạy trình độ sơ cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.
2. Nắm vững kiến thức của mô-đun được phân công giảng dạy.
3. Có kiến thức về các mô-đun liên quan trong nghề.
4. Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp và nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề được phân công giảng dạy.
5. Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề quy định trong chương trình mô-đun được phân công giảng dạy.
6. Biết tổ chức lao động sản xuất, dịch vụ của nghề được phân công giảng dạy.
Điều 4. Tiêu chuẩn 2 về Trình độ ngoại ngữ
1. Có trình độ ngoại ngữ Bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.
2. Đọc và hiểu một số thuật ngữ chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy.
Điều 5. Tiêu chuẩn 3 về Trình độ tin học
1. Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
2. Sử dụng được phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng.
Điều 6. Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy
1. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp hoặc tương đương trở lên.
2. Có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 6 tháng.
5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- Thông tư số 07/2017/TTBLĐTBXH Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số: 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 quy định về điều lệ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 
	

	Tiêu chuẩn 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trung tâm.

	1. Quy chế hoạt động của trung tâm.

2. Nội quy và các quy định của trung tâm.

3. Có danh sách trích ngang giáo viên (Giáo viên cơ hữu, Giáo viên thỉnh giảng, Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy): họ tên, trình độ đào tạo, mô-đun/môn học giảng dạy, sư phạm dạy nghề, trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ, thành tích thi đua khen thưởng, kỷ luật…

3. Có hồ sơ quản lý giáo viên (Giáo viên cơ hữu, Giáo viên thỉnh giảng,  Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy );

4. Có Phiếu nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động theo hướng dẫn Luật Công chức, Luật Viên chức, pháp luật lao động.
5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số: 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 quy định về điều lệ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 



	Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu chương trình đào tạo.

	1. Có kế hoạch đào tạo cho từng ngành/nghề, theo từng học kỳ, năm học.

2. Có danh sách giáo viên dạy mỗi mô đun, môn học.

3. Có sổ lên lớp của giáo viên.

4. Có sổ tay giáo viên.

5. Giáo viên thực hiện giảng dạy đúng theo thời khoá biểu.

6. Biên bản dự giờ và kiểm tra định kỳ, đột xuất thể hiện giáo viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và đảm bảo yêu cầu chất lượng.

7. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý của trung tâm được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Giám đốc, phó giám đốc trung tâm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

	1. Có danh sách trích ngang Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm.

2. Có hồ sơ của Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm. 

Giám đốc trung tâm phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp là người có phẩm chất, đạo đức tốt, sức khỏe tốt; có uy tín và năng lực quản lý; có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
3. Có nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm.

4. Có Báo cáo tổng kết của trung tâm hàng năm thể trung tâm hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ được giao.

5. Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm làm tốt trách nhiệm được giao, không có vi phạm về đạo đức, không bị kỷ luật, không có biểu hiện vi phạm quyền hạn.

6. Có quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm phù hợp với quy định tại Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH 

7. Có danh sách trích ngang của đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị.
8. Có các văn bản liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trung tâm.

9. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số: 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 quy định về điều lệ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

	Tiêu chuẩn 6: Có quy định về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.

	1. Có quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm phù hợp với quy định tại Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Văn bản của trung tâm quy định về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.

3. Báo cáo/văn bản thể hiện việc thực hiện chế độ, chính sách cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số: 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 quy định về điều lệ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

	Tiêu chuẩn 7: Thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định đảm bảo công khai, minh bạch và khách quan.
	1. Có quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm phù hợp với quy định tại Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Văn bản của trung tâm quy định về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.

3. Báo cáo/văn bản thể hiện trung tâm đã thực hiện công khai, minh bạch và khách quan trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.

4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số: 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 quy định về điều lệ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

	Tiêu chuẩn 8: Trung tâm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo của trung tâm, cán bộ quản lý theo quy định.
	1. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo của trung tâm, cán bộ quản lý hàng năm.

2. Có văn bản về việc cử nhà giáo, cán bộ quản lý tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng hàng năm.

3. Có văn bản/tài liệu/hình ảnh về việc đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đã tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng hàng năm.

4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2017 quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

	Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định.
	1. Có danh sách trích ngang nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn của nghề đào tạo.

2. Có danh sách nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại đơn vị sử dụng lao động hàng năm.
3. Có văn bản/tài liệu/hình ảnh về việc nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại đơn vị sử dụng lao động hàng năm.

4. Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động đúng theo quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH.

5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2017 quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình

	Tiêu chuẩn 1: Trung tâm có đủ chương trình, giáo trình các nghề đang đào tạo theo quy định.


	1. Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (nếu có) .

· Các chương trình dạy nghề (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghê nghiệp được cấp) đã được trung tâm ra quyết định phê duyệt, ban hành; 

2. Danh sách các nghề đang đào tạo và quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề.

3. Có danh sách thống kê giáo trình cho từng mô-đun, môn học của các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp (bao gồm: tất cả các chương trình có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã cấp và chương trình đào tạo khác chưa có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đang được giảng dạy), trong đó nêu rõ tên giáo trình; năm biên soạn; đơn vị ban hành.

4. Có bản in các giáo trình của các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo đảm bảo nội dung, cấu trúc theo quy định.

	1. Chương trình các nghề đào tạo của trung tâm.

2. Nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo trình độ sơ cấp ứng với mỗi nghề đào tạo phải đảm bảo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH:

a) Tên nghề đào tạo; mã nghề;

b) Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào;

c) Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo;

d) Danh mục số lượng, thời lượng các mô - đun;

đ) Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề, các kỹ năng cần thiết khác, năng lực tự chủ và trách nhiệm;

e) Thời gian khóa học, bao gồm: tổng thời gian toàn khóa, thời gian thực học, thời gian học lý thuyết, thời gian thực hành, thực tập, thời gian ôn, kiểm tra hoặc thi kết thúc mô - đun, khóa học; trong đó thời gian thực hành, thực tập tối thiểu chiếm từ 70% thời gian thực học.

g) Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp;

h) Phương pháp và thang điểm đánh giá;

i) Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo.

3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

	Tiêu chuẩn 3: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.


	1. Chương trình các nghề đào tạo của trung tâm.

2. Văn bản/tài liệu thể hiện quá trình xây dựng hoặc lựa chọn chương trình đào tạo.

3. Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10, Mục 2. QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH.
4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động.


	1. Có Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình đào tạo.
2. Có Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo.
3. Có Báo cáo kết quả thẩm định chương trình đào tạo, kèm theo biên bản họp hội đồng, hồ sơ thẩm định.
4. Có danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động tham gia quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.


	1. Tiêu chuẩn 3 - Tiêu chí 4 (100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định) Đạt.

2. Có Quyết định ban hành/lựa chọn chương trình đào tạo, trong đó bao gồm chương trình chi tiết các mô-đun, môn học.

3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.  
	Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

	Tiêu chuẩn 6: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức. 

	1. Có danh sách thống kê giáo trình cho từng mô-đun, môn học của các chương trình đào tạo: tên giáo trình, năm biên soạn, đơn vị ban hành.

2. Có bản in các giáo trình của các mô-đun, môn học của các chương trình đào tạo.

3. 100% giáo trình của các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo sơ cấp được xây dựng, lựa chọn đúng theo quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH.
4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 7: Có đủ giáo trình cho các mô đun của từng chương trình đào tạo.
	1. Danh sách các chương trình đào tạo theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã cấp.

2. Có danh sách thống kê giáo trình cho từng mô-đun, môn học của các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp (bao gồm: tất cả các chương trình có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã cấp và chương trình đào tạo khác chưa có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đang được giảng dạy), trong đó nêu rõ tên giáo trình; năm biên soạn; đơn vị ban hành.

3. Có bản in các giáo trình của các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.

4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 8: Giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn có sự tham gia của nhà giáo, chuyên gia, cán bộ quản lý có kinh nghiệm và đại diện đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo; cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun trong chương trình đào tạo.
	1. Có quyết định thành lập Tổ biên soạn giáo trình đào tạo.

2. Có quyết định thành lập Thành lập hội đồng thẩm định giáo trình

3. Có báo cáo kết quả thẩm định giáo trình đào tạo, kèm theo biên bản họp hội đồng và hồ sơ thẩm định.

4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 9: Hằng năm tổ chức lấy ý kiến nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học về chương trình, giáo trình, chỉnh sửa nếu cần thiết; ít nhất 3 năm 1 lần trung tâm tổ chức đánh giá chương trình, giáo trình theo quy định, thực hiện chỉnh sửa nếu cần thiết.
	1. Có kế hoạch lấy ý kiến nhận xét nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học về chương trình, giáo trình.

2. Có các văn bản/tài liệu/thông tin thể hiện phương pháp thu thập ý kiến đã thực hiện.
3. Có báo cáo kết quả thu thập ý kiến.

4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn
	

	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo


6. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.

	
	Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9210:2012 “Trường Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”)


	


1. Có hồ sơ hoàn công các khối công trình xây dựng (nếu có)


4. Có báo cáo/văn bản đánh giá về điều kiện phòng học, lý thuyết, thực hành, xưởng thực hành hàng năm. 


	4. Đối với các trang thiết bị đặc biệt thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định an toàn và dán tem/cấp phép/chứng nhận an toàn theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.

5. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 04 m2/chỗ học
6. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	

	Tiêu chuẩn 3: Trung tâm có đủ chủng loại, số lượng và chất lượng thiết bị đào tạo theo quy định.


	1. Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
2. Có Giấy chứng nhận  đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (nếu có).
3. Có quy định yêu cầu tối thiểu về thiết bị đào tạo để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng.
4. Có danh mục thiết bị dạy nghề của các nghề trung tâm đang đào tạo.

5. Có báo cáo/văn bản đánh giá về điều kiện thiết bị phục vụ đào tạo hàng năm.

6. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
Lưu ý:

- Phải có đủ chủng loại và số lượng thiết bị đào tạo theo quy định trong chương trình đào tạo

- Trong trường hợp trung tâm còn thiếu một số thiết bị và đi thuê các thiết bị các đơn vị khác thì cần có các minh chứng:

+ Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu thanh lý về việc thuê thiết bị (đối với các nghề đã tổ chức đào tạo) hoặc Hợp đồng thuê thiết bị (đối với các nghề dự kiến đào tạo trong thời gian tới);

+ Nếu trung tâm thuê và sử dụng thiết bị tại địa điểm của bên cho thuê thiết bị thì phải có kế hoạch giảng dạy, học tập trong đó nêu rõ thời gian thực hành, học tập tại nơi thuê thiết bị; các báo cáo liên quan đến việc trung tâm đưa người học đến thực hành, thực tập tại địa điểm thuê thiết bị.
	

	Tiêu chuẩn 4: Có quy định về sử dụng thiết bị tự làm theo quy định hiện hành và tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định.


	1. Có văn bản quy định về sử dụng thiết bị tự làm.

2. Có danh mục các thiết bị tự làm của trung tâm.

3. Có báo cáo/văn bản thể hiện kết quả tổ chức quản lý, sử dụng thiết bị tự làm hằng năm.

4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 5: Có thiết bị thực hành tương đương công nghệ đang sử dụng thực tế trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.


	1. Có danh sách các nghề trung tâm đang đào tạo.

2. Có danh mục thiết bị đối với các nghề trung tâm đang đào tạo.
3. Có báo cáo/văn bản đánh giá các thiết bị so với công nghệ đang sử dụng thực tế trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 6: Thiết bị thực hành đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với chương trình đào tạo của trung tâm.
	Tiêu chuẩn 3 – Tiêu chí 5 (Trung tâm có đủ chủng loại, số lượng và chất lượng thiết bị đào tạo theo quy định) Đạt.


	

	Tiêu chuẩn 7: Có phòng đọc đủ chương trình, giáo trình các nghề mà trung tâm đào tạo phục vụ người học, nhà giáo nghiên cứu, tham khảo.
	1. Có phòng đọc cho học sinh;

2. Có danh mục thống kê chương trình, giáo trình trung tâm đã ban hành;

3. Có nội quy phòng đọc;

4. Có các bản in chương trình, giáo trình tại phòng đọc.

5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chí 6 - Quản lý tài chính

	Tiêu chuẩn 1: Trung tâm có quy định và thực hiện quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán về tài chính theo quy định.


	1. Có văn bản quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính.

2. Báo cáo/văn bản thể hiện trung tâm thực hiện quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán về tài chính theo quy định.


	Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

- Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 140/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập
- Các văn bản khác có liên quan

	Tiêu chuẩn 2: Các nguồn lực tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trung tâm.

	1. Có báo cáo/văn bản thể hiện các nguồn lực tài chính của trung tâm hằng năm.

2. Có tổng hợp kinh phí cho các hoạt động của trung tâm hằng năm.

3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 3: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định.

	1. Có hệ thống hồ sơ, sổ sách về quản lý tài chính theo quy định.

2. Có báo cáo tài chính hàng năm của trung tâm 
3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 4: Trung tâm chấp hành đầy đủ chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định; công khai tài chính theo quy định của pháp luật.


	1. Có hệ thống hồ sơ, sổ sách, báo cáo về quản lý tài chính/kế toán/thuế;

2  Có kế hoạch hàng năm tự kiểm tra về tài chính của trung tâm và các đơn vị trực thuộc nếu có và báo cáo tự kiểm tra;

3. Có thông báo xét duyệt quyết toán hàng năm của cơ quan chủ quản hoặc biên bản kiểm toán của cơ quan kiểm toán;
4. Thực hiện kiểm toán theo quy định;

5.  Có báo cáo tài chính hàng năm của trung tâm; Biên bản thanh kiểm tra, kiểm toán công tác tài chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thể hiện trung tâm;

6. Báo cáo/văn bản thể hiện trung tâm thực hiện công khai tài chính theo quy định.

7. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chí 7 – Dịch vụ người học

	Tiêu chuẩn 1: Trung tâm thông báo cho người học biết về quy chế đào tạo, kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, quyền lợi và nghĩa vụ của người học.

	1. Văn bản/tài liệu của trung tâm quy định về quy chế đào tạo, kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, quyền lợi và nghĩa vụ của người học.
2. Nội dung tài liệu cung cấp cho người học khi nhập học và trong quá trình học.

3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	


	3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Điều 62, Điều 63 và Điều 64 Luật Giáo dục nghề nghiệp

và các văn bản khác có liên quan
	

	Tiêu chuẩn 3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện.
	1. Có văn bản của trung tâm quy định chính sách khen thưởng, khuyến khích đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện.

2. Danh sách người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện và các hình thức khen thưởng hằng năm.

3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

	Tiêu chuẩn 4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
	1. Các văn bản của trung tâm có liên quan đến người học (thông báo tuyển sinh, quy định ký túc xá ….); nội dung các văn bản này không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.

2. Báo cáo tổng kết hàng năm của trung tâm.

3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	


3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.

	
	
	

	Tiêu chí 8 – Giám sát, đánh giá chất lượng

	Tiêu chuẩn 1: Trung tâm thực hiện hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng theo quy định; hằng năm thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp.
	1. Có kế hoạch thực hiện tự đánh giá.

2. Có báo cáo tự đánh giá.

3. Có văn bản/tài liệu/hình ảnh thể hiện trung tâm công khai báo cáo tự đánh giá

4. Trung tâm thực hiện đúng theo quy định tại Mục 2 chương II Thông tư  số         /2017/TT-BLĐTBXH ngày     của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

5. Có kế hoạch/phương án thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp hằng năm.

6. Có danh sách đơn vị sử dụng lao động được thu thập ý kiến, trong đó nêu rõ: tên; địa chỉ; số lượng, tên người học đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động hằng năm.

7. Có các văn bản/tài liệu/thông tin thể hiện phương pháp thu thập ý kiến đã thực hiện.

8. Có báo cáo kết quả thu thập ý kiến hằng năm.

9. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số         /2017/TT-BLĐTBXH ngày     của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

	Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, trung tâm có kế hoạch và các giải pháp để thực hiện đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kiểm định chất lượng nếu có.
	1. Có kế hoạch hằng năm đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kiểm định chất lượng (nếu có).

2. Danh sách các giải pháp để thực hiện đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo từng năm.
3. Có văn bản/tài liệu/báo cáo thể hiện việc trung tâm thực hiện các giải pháp để thực hiện đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kiểm định chất lượng theo kế hoạch đã có.

4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trung tâm ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	


_____________
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